
 

                                             NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  TỈNH  U NG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: bà Vũ Thị Thiên Nga. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: ông Trần Văn Nam và ông Nguyễn Văn Bẩy 

-                   bà Ngô Thị Duyên – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Đông Triều  t nh  u ng Ninh  

-  ạ                   t nhân dân thị xã  ô g  r ều           g      

tham g              bà Lương Thị Thủy -  i m sát vi n  

Ngà  09 tháng 6 năm 2022, tại tr  s  Toà án nhân dân thị xã Đông Triều 

công khai xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số: 36/TLST-HS ngày 21/4/2022 

theo Quyết định đưa v  án ra xét xử sơ thẩm số: 44/2022/ ĐXXST-HS ngày 

26/5/2022 đối với bị cáo: 

Bùi Mạnh H; tên gọi khác: không; sinh ngày: 01/5/1984 thị xã K, t nh H; 

nơi cư trú: khu H  phường M, thị xã K, t nh H; nghề nghiệp: lao động tự do; 

trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Bùi Trọng C (đã chết) và con bà Bùi Thị H; anh chị em 

ruột có 03 người, bị cáo là thứ ba; chưa có vợ, con. Tiền án: ngày 29/3/2016 bị 

Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, t nh H i Dương xử phạt 08 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài s n”  ngày 29/3/2017 chấp hành xong hình phạt tù, ngày 

07/5/2021 chấp hành xong phần dân sự của b n án. Ngày 09/7/2021, bị Tòa án 

nhân dân thị xã Kinh Môn, t nh H i Dương xử phạt 07 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài s n”  ngà  17/10/2021 chấp hành xong hình phạt tù  chưa được xóa án tích. 

Tiền sự: không có. Nhân thân: ngày 28/11/2017, bị Tòa án nhân dân thị xã Đông 

Triều, t nh Qu ng Ninh xử phạt 18 tháng tù về tội “Cướp giật tài s n”  ngà  

17/02/2019 chấp hành xong b n án. 

Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 07/02/2022, hiện đang tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an t nh Qu ng Ninh. Có mặt. 

           *Bị hại: chị Ngô Thị T; sinh năm 1993; địa ch : tổ 3, khu V  phường M, 

thị xã Đ, t nh Q. Vắng mặt.                                                                                                                                                                                                                                                                     

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Bùi Thị H; sinh năm1945; địa ch : khu H  phường M, thị xã K, t nh 

H.Vắng mặt. 

           *Người làm chứng: 
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- Anh Bùi Đức H, sinh năm 1988; địa ch : khu V, phường M, thị xã Đ, 

t nh Q. 

- Anh Trần Văn T, sinh năm 1981; địa ch : khu V, phường M, thị xã Đ, 

t nh Q. 

- Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1985; địa ch : khu V, phường M, thị xã Đ, 

t nh Q. 

Những người làm chứng vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Kho ng 13 giờ ngày 07/02/2022, Bùi Mạnh H điều khi n xe đạp mini 

màu trắng  đi đến quán Trang Sen Spa của chị Ngô Thị T  sinh năm 1993  trú tại 

tổ 3, khu V, phường M, thị xã Đ. Thấy chị T đang gội đầu cho một khách nữ, H 

hỏi chị T có cắt tóc không, chị T từ chối thì H hỏi mượn lược, ch i đầu nhờ và 

được chị Trang đồng ý. Trong lúc ch i đầu, H đi lại trong quán phát hiện thấy 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax của chị T đ  trên bàn trang 

đi m của quán, H liền đến gần và lén lút lấ  điện thoại giấu vào túi quần đang 

mặc rồi điều khi n xe đạp bỏ đi   ho ng 15 phút sau, chị T phát hiện mất điện 

thoại và nghi cho H trộm cắp nên gọi điện nhờ anh Trần Văn T  sinh năm 1981 

và anh Bùi Đức H  sinh năm 1986 đi tìm H  Đến kho ng 14 giờ 30 phút cùng 

ngày, phát hiện H đang ngồi tại quán nước trước cửa Bưu điện thuộc tổ 1, khu 

Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê nên anh T và anh H đã trình báo cơ quan 

công an đến ki m tra hành chính và phát hiện thu giữ chiếc điện thoại của chị 

Trang trong túi quần của H. Ngoài ra còn thu giữ của H 01 chiếc xe đạp mini 

màu trắng, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đen và 01 chiếc điện thoại 

nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng. 

Tại b n kết luận định giá số 05/KL-HĐĐGTS ngà  09/02/2022 của Hội 

đồng định giá tài s n trong Tố t ng hình sự thị xã Đông Triều, kết luận: 01 chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu trắng, số Imei: 

0357309092093198 trị giá 10 000 000 (mười triệu) đồng. 

 uá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã n u 

trên.  

B n cáo trạng số 43/CT-VKS-ĐT ngà  20/4/2022 của Viện ki m sát nhân 

dân thị xã Đông Triều, t nh Qu ng Ninh đã tru  tố bị cáo Bùi Mạnh H về tội 

“Trộm cắp tài s n” theo đi m g kho n 2 Điều 173 Bộ luật hình sự  Đại diện 

Viện ki m sát giữ quyền công tố tại phi n tòa giữ ngu  n quan đi m đã tru  tố 

bị cáo như cáo trạng và  đề  nghị hội đồng x t xử: 

-  p d ng: đi m g kho n 2 Điều 173; đi m s kho n 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự: đề  nghị xử phạt bị cáo Bùi Mạnh H từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài s n”  thời hạn tù t nh từ ngà  bắt 07/02/2022. 

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội, không tranh luận với đại diện Viện ki m sát. 

Bị cáo thừa nhận việc truy tố và đưa bị cáo ra xét xử là đúng người đúng tội, 

không oan sai  đề nghị Hội đồng xét xử gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Tr n cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấ  như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định, tài liệu, chứng cứ, của Cơ quan điều tra Công 

an thị xã Đông Triều, của Điều tra viên, của Viện Ki m sát nhân dân thị xã 

Đông Triều, của Ki m sát vi n trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ t c qu  định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định tài liệu chứng cứ của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. 

Do đó  các hành vi  qu ết định tố t ng và các tài liệu, chứng cứ được thu thập sử 

d ng tại phiên tòa của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã 

thực hiện đều hợp pháp.   

[2] Về việc định tội đối với bị cáo: 

Tại phiên tòa một lần nữa bị cáo Bùi Mạnh H khai nhận: kho ng 13 giờ 

ngày 07/02/2022, bị cáo  đi xe đạp đến quán Trang Sen Spa đ  cắt tóc, thấy 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax của chị Ngô Thị T (là chủ 

quán) đ  tr n bàn trang đi m của quán, bị cáo đến gần và lén lút lấy chiếc điện 

thoại giấu vào túi quần đang mặc rồi điều khi n xe đạp bỏ đi  Khi bị cáo đang 

ngồi quán nước chè v a hè thuộc khu Hoàng Hoa Thám  phường Mạo Khê thì bị 

lực lượng công an ki m tra, phát hiện tr n người H có 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone Xsmax của chị T. 

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên quan, 

người làm chứng, vật chứng thu giữ của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ v  án, hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận: 

Kho ng 13 giờ ngày 07/02/2022, tại quán Trang Sen Spa thuộc tổ 3, khu 

Vĩnh Thông  phường Mạo Khê, Bùi Mạnh H đã có hành vi trộm cắp 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone XSmax trị giá 10 000 000 (mười triệu) đồng của 

chị Ngô Thị T. Khi H đang ngồi uống nước tại quán nước chè thuộc khu Hoàng 

Hoa Thám  phường Mạo Khê thì bị lực lượng công an ki m tra bắt giữ, thu giữ 

vật chứng. 

Bị cáo đã nhiều lần bị xét xử về các tội xâm phạm quyền s  hữu. Tháng 

3/2016 bị tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, t nh H i Dương xử phạt 8 tháng tù 

về tội “Trộm cắp tài s n” ngà  29/3/2017 chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 

7/5/2021 chấp hành xong  phần dân sự của b n án. Tháng 7/2021 bị Tòa án nhân 

dân thị xã Kinh Môn, t nh H i Dương xử phạt 7 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài 

s n” ngà  17 /10/2021 chấp hành xong hình phạt tù tr  về địa phương đến nay 

chưa được xóa án tích. Bị cáo không lấ  đó làm bài học đ  tự tu dưỡng rèn 

luyện b n thân tr  thành người có ích cho xã hội mà lại tiếp t c thực hiện hành 

vi phạm tội điều đó th  hiện sự coi thường pháp luật, lần phạm tội này của bị 

cáo thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hi m”  là tình tiết định khung hình phạt. 
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Vì vậy cáo trạng của Viện Ki m sát nhân dân thị xã Đông Triều truy tố bị 

cáo Bùi Mạnh H về tội “Trộm cắp tài sản” qu  định tại đi m g kho n 2 Điều 

173 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ  đúng người  đúng tội. 

 [3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:  

Quá trình điều tra và tại phi n tòa có thái độ thành khẩn khai báo  ăn năn  

hối c i; nên bị cáo được áp d ng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định 

tại các đi m s kho n 1 điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Hành vi phạm tội của  bị cáo là nguy hi m cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm 

đến quyền s  hữu về tài s n của công dân được pháp luật b o vệ, gây  nh hư ng 

xấu đến tình hình an ninh trật tự.  

Qua xem xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, gi m nhẹ trách nhiệm 

hình sự cũng như t nh chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo, 

HĐXX thấy rằng cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian  tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo mới đ m b o tính giáo d c riêng và phòng ngừa 

chung tội phạm. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo qu  định tại kho n 5 Điều 173 Bộ luật 

hình sự thì người phạm tội còn có th  bị phạt tiền từ 5 000 000 đồng đến 

50 000 000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không 

có tài s n riêng, nên không áp d ng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại đã được nhận lại tài s n, không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên 

Hội đồng xét xử không đề cập. 

[6] Về xử lý vật chứng: 

Đối với chiếc xe đạp  quá trình điều tra xác định là tài s n của bà Bùi Thị H 

(mẹ bị cáo H), bà Hoàn không biết việc H sử d ng xe vào việc phạm tội. Hai 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng và Vivo màu đen thu giữ 

của bị cáo không li n quan đến việc phạm tội, bị cáo đề nghị tr  cho bà Hoàn 

qu n lý  Ngà  27/02/2022  Cơ quan điều tra đã tr  chiếc xe đạp và hai điện thoại 

trên cho bà Bùi Thị H. 

[7] Về án phí: Bị cáo ph i chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của 

pháp luật. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa v  liên 

quan có quyền kháng cáo b n án theo qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 1  Căn cứ: đi m g kho n 2 Điều 173; đi m s kho n 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

2. Tuyên bố: bị cáo Bùi Mạnh H phạm tội: “Trộm cắp tài s n”   

3. Xử phạt: Bùi Mạnh H 30 (ba mươi) tháng tù thời hạn tù tính từ ngày 

bắt 07/02/2022. 

 4. Về án phí: căn cứ kho n 2 Điều 136 Bộ luật Tố t ng hình sự; đi m a 

kho n 1 Điều 23; kho n 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Ủ  ban thường v  Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, gi m, 

thu, nộp, qu n lý và sử d ng án phí, lệ phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Bùi Mạnh H ph i nộp Ngân sách Nhà nước 200.000 (hai 

trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: 

Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố t ng hình sự: bị cáo có mặt được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày, k  từ ngày tuyên án. Bị hại  người có quyền lợi 

nghĩa v  liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày k  từ 

nhận được b n án hoặc k  từ ngày b n án được niêm yết./. 
 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; Bị hại;  

- Người có quyền lợi nghĩa v  liên quan; 

- TAND t nh Qu ng Ninh; 

- Viện ki m sát ND-TX ĐôngTriều; 

- TTG Công an t nh Qu ng Ninh; 

- Công an TX Đông Triều; 

- Chi c c THADS thị xã Đông Triều; 

- S  Tư pháp t nh Qu ng Ninh; 

- Lưu hồ sơ  VP /  

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

 

Vũ Thị Thiên Nga  
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